PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4  - HÓA HỌC 12

(TỪ 13/04/2020 ĐẾN 18/04/2020)

CHỦ ĐỀ: SẮT

Cho biết: Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65;Ni = 59; Ag = 108.
Câu 1: Cấu hình electron của nguyên tử 26Fe là

A. [Ar] 4s23d6.

B. [Ar]3d64s2.

C. [Ar]3d8.

D. [Ar]3d74s1. 
Câu 2: Cấu hình electron của ion Fe2+ là

A. [Ar]3d6.

B. [Ar]3d5.

C. [Ar]3d4.

D. [Ar]3d3. 
Câu 3: Cấu hình electron của ion Fe3+ là

A. [Ar]3d6.

B. [Ar]3d5.

C. [Ar]3d4.

D. [Ar]3d3. 
Câu 4: Cho phương trình hoá học: aAl + bFe3O4→ cFe + dAl2O3(a, b, c, d là các số nguyên, tối giản). Tổng các hệ số a, b, c, d là 
A. 25. 


B. 24. 


C. 27. 


D. 26. 
Câu 5: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là
A. hematit nâu. 

B. manhetit. 

C. xiđerit. 

D. hematit đỏ.
Câu 6: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là
A. CuSO4 và ZnCl2. 
B. CuSO4 và HCl. 
C. ZnCl2 và FeCl3. 
D. HCl và AlCl3.
Câu 7: Cho sắt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ. Chất khí đó là
A. NO2. 

B. N2O. 

C. NO. 


D. N2.
Câu 8 : Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình:
A. Sn bị ăn mòn điện hóa.            


B. Fe bị ăn mòn điện hóa.
C. Fe bị ăn mòn hóa học.              


D. Sn bị ăn mòn hóa học.
Câu 9. Sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong dung dịch 
A.  HCl 1M.




B. H2SO4 1M.


C. CuSO4 1M.




D. H2SO4 1M có thêm vài giọt dung dịch CuSO4.
Câu 10: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:

A. I, II và III.

B. I, II và IV.

C. I, III và IV.

D. II, III và IV.
Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe
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Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là  
A. HCl, NaOH. 

B. HCl, Al(OH)3. 
C. NaCl, Cu(OH)2. 
D. Cl2, NaOH. 
Câu 12: Sắt có thể tan trong dung dịch nào sau đây? 
A. FeCl2 . 

B. FeCl3.

C. MgCl2. 

D. AlCl3.
Câu 13: Kết luận nào sau đây đúng?

A. Sắt là kim  loại có tính khử mạnh.


B. Sắt là kim loại nhẹ.

C. Sắt là kim loại có tính nhiễm từ.


D. Nhiệt độ nóng chảy của sắt nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy của nhôm.
Câu 14: Nhận định nào sau đây sai?

A. Sắt tan được trong dung dịch CuSO4.

B. Sắt tan được trong dung dịch FeCl3.
C. Sắt tan được trong dung dịch FeCl2.

D. Đồng tan được trong dung dịch FeCl3.
Câu 15: Cho phản ứng: a Fe + b HNO3
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c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O với a, b, c, d, e là những số nguyên, tối giản thì tổng (a+b) bằng
A. 3. 


B. 6. 


C. 4. 


D. 5.
Câu 16: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là 
A. 5. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 17: Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?
A. 2Fe + 3Cl2
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B. Fe + H2SO4 loãng →FeSO4 + H2.

C. Fe + S 
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D. Fe + 6HNO3 đặc, nguội→ Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O. 
Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Sắt có phản ứng với axit H2SO4 loãng.

B. Sắt có phản ứng với HNO3 đặc, nguội.
C. Sắt bị nam châm hút.



D. Sắt là kim loại hoạt động trung bình.
Câu 19: Cho một ít bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, dung dịch thu được chứa các chất là:

A. Fe(NO3)3 và AgNO3.



B. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2 và AgNO3.
C. Fe(NO3)3 và Fe(NO3)2.


D. Fe(NO3)2 và AgNO3.

Câu 20: Trường hợp nào sau đây thu được Fe(NO3)3 (phản ứng trong dung dịch)?
A. Fe + Fe(NO3)2.



B. Fe + HNO3 loãng, dư.

C. Fe + HNO3 đặc nguội.



D. FeCl2 + NaNO3.
Câu 21: Phương trình nào dưới đây biểu thị đúng sự bảo toàn điện tích?

A. Fe2+ + 1e → Fe3+.
B. Fe + 2e →Fe2-.
C. Fe3+ + 3e → Fe.
D. Fe3+ + 2e →2Fe2+.
Câu 22 : Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí H2 ở nhiệt độ cao. Mặt khác, kim loại M khử được ion H+ trong dung dịch axit loãng thành H2. Kim loại M là 

A. Al.


B. Mg.   

C. Fe.   


D. Cu.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Sắt tác dụng với clo thu được muối sắt (III).
B. Sắt tan trong dung dịch FeCl3.

C. Sắt tác dụng được với lưu huỳnh tạo thành muối sắt (II).

D. Sắt tan trong dung dịch ZnCl2.
Câu 24 : Quặng hemantit đỏ có thành phần chính là

A. FeO.


B. Fe2O3.

C. Fe3O4.

D. FeCO3.
Câu 25: Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại sắt tạo ra 32,5 gam FeCl3?

A. 21,3 gam. 

B.  14,2 gam. 

C.  13,2 gam. 

D.  23,1 gam. 
Câu 26: Cho m gam Fe tác dụng vừa đủ với 6,4 gam S. Giá trị của m là
A. 5,6.


B. 8,4.


C. 2,8.


D. 11,2.
Câu 27: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là 
A. 2,8. 


B. 1,4. 


C. 5,6. 


D. 11,2.
Câu 28: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,448 lít khí NO duy nhất (ở đktc). Giá trị của m là 
A. 11,2. 

B. 0,56. 


C. 5,60. 

D. 1,12.
Câu 29: Cho 2,52 gam một kim loại hóa trị II tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là

A. Mg.


B. Zn.


C. Fe.


D. Al.
Câu 30: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là

A. Zn.


B. Fe.


C. Al.


D. Ni.
Câu 31: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A. 1,12.


B. 2,24.


C. 4,48.


D. 3,36. 
Câu 32: Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít H2 (đktc), dung dịch thu được cho bay hơi được tinh thể FeSO4.7H2O có khối lượng là 55,6 gam. Thể tích khí H2 (đktc) được giải phóng là

A. 8,19 lít.

B. 7,33 lít.

C. 4,48 lít.

D. 6,23 lít.
Câu 33. Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng dư. Thể tích khí hidro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là

A. 2,24 lít. 

B. 4,48 lít. 

C. 6,72 lít. 

D. 67,2 lít. 
Câu 34: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là 
A. 6,72. 

B. 4,48. 


C. 2,24. 

D. 3,36. 
Câu 35: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 
A. 6,4 gam. 

B. 3,4 gam. 

C. 5,6 gam. 

D. 4,4 gam.
Câu 36: Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 560 ml một chất khí (ở đktc). Nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thì thu được m gam một chất rắn. Giá trị m là

A. 1,4.


B. 4,2.


C. 2,3.


D. 3,2.
Câu 37: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là

A. 9,3 gam.

B. 9,4 gam.

C. 9,5 gam.

D. 9,6 gam.
Câu 38: Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4,4 gam. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là

A. 3,85 gam.

B. 2,80 gam.

C. 0,40 gam.

D. 4,00 gam.
Câu 39: Cho 5,6 gam Fe tác dụng với 250 ml dung dịch AgNO3 1M đến phản ứng hoàn toàn thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 21,6.


B. 10,8.


C. 32,4.


D. 27,0.
Câu 40: Cho m gam Fe vào dung dịch AgNO3 dư đến phản ứng hoàn toàn thu được 32,4 gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 5,6.


B. 8,4.


C. 2,8.


D. 11,2.
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